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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Y Phi Kbuôr 

Thẩm phán:                                 Bà Lưu Thị Thu Hường 

Các Hội thẩm nhân dân:         1. Bà Võ Thị Liên 

                                                 2. Ông Bùi Thế Hòa 

                                                 3. Bà Nay H’Ban 

  - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mai Loan - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Hữu Thông - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 60/2020/TLST-HS ngày 21/7/2020, theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 56/2020/QĐXXST-HS ngày 04/8/2020, đối với 

bị cáo: 

Họ và tên: Y P Niê Krô, sinh năm 1992, tại tỉnh Đắk Lắk;  

Nơi cư trú: Buôn D, xã M, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; 

trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Ê đê; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Y T Niê và bà H C1 Mlô;  ị cá  chưa c  v , con; tiền án, tiền 

sự: Không;  

Bị cá   ị  ắt tạm  iam từ ngày 20/3/2020 đến nay, hiện đan  tạm giam - Có 

mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Y P Niê Krô: Ông Nguyễn Văn L – Tr  

giúp viên pháp lý của Trung tâm tr   iúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đ; địa chỉ: Đường 

K, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt. 

- Bị hại: Anh Y S Niê, sinh năm 1998; trú tại: Buôn D, xã M, huyện C, tỉnh 

Đắk Lắk – Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Y T1 Niê, sinh ngày 10/10/2003 – Có mặt. 
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2. Ông Y T Niê (có mặt), bà H C1 Mlô (vắng mặt) là bố mẹ của Y P, Y T1 và 

đồng thời là n ười đại diện h p pháp của Y T1. 

3. Anh Y P1 Ê an, sinh năm 1999 – Có mặt. 

Cùng trú tại: Buôn D, xã M, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. 

- Người làm chứng: Anh Y C2 Êban, sinh năm 1994; trú tại: Buôn D, xã M, 

huyện C, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt. 

- Người phiên dịch: Ông Y T2 Bkrông, Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk– Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ ngày 09/12/2018, Y P Niê Krô điều khiển xe mô tô biển số 

47H1-138.29 (Xe của bố Y P là ông Y T Niê) chở em trai là Y T1 Niê trên đường đi 

đặt bẫy chuột về, thì nhìn thấy anh Y P1 Êban đan  n ồi nói chuyện trên xe mô tô 

cùng với anh Y S Niê và anh Y C2 Ê an trước quán bán thịt vịt tại thôn N, xã Q, 

huyện C. Y P nhớ đến việc trước đây  ị anh Y P1 và nhóm bạn của Y P1 đánh nên 

nảy sinh ý định đánh anh Y P1 để trả thù. D  đ , Y P dừng xe lại cách Y P1 khoảng 

8,5m nhưn  khôn  n i  ì với Y T1, rồi cầm 01 con dao bằng kim loại dài 43cm, lưỡi 

dao rộn  5cm, mũi da  nhọn (Y P man  the  khi đi đặt bẫy chuột) đi bộ đến phía 

sau anh Y P1 và dùng tay phải đập 01 cái và  đầu khiến anh Y P1 ngã từ trên xe mô 

tô xuống đất. Nhìn thấy Y P cầm dao thì anh Y C2 bỏ chạy, còn anh Y S xông vào 

chụp con dao trên tay Y P. Lúc này Y P quay san  đứn  đối diện với anh Y S rồi 

dùng dao chém 07 nhát vào tay, lưn , cổ và vào vùng đầu của anh Y S. Sau khi bị 

chém, anh Y S bỏ chạy thoát về hướng xã E, huyện C.  

Lúc này, Y T1 thấy Y P đánh anh Y P1 ngã xuốn  đất thì Y T1 lấy 01 con dao 

dài khoảng 40cm để trên xe mô tô (Y T1 man  the  khi đi đặt bẫy chuột) đi  ộ đến 

chém anh Y P1, anh Y P1 đan  nằm ngửa trên đất thì  iơ chân đạp về phía Y T1 nên 

bị Y T1 chém 02 nhát vào cẳng chân phải và cổ chân trái. Sau đ , Y T1 quay lại lấy 

xe mô tô chở Y P về nhà. Còn Y S, Y P1 đư c đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 

vùng X. 

Tại Bản kết luận pháp y thươn  tích số 107/PY-TgT và số 108/PY-TgT cùng 

ngày 27/12/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Đ, kết luận: Anh Y S Niê bị đa thươn , 

đứt thần kinh quay và gân duỗi ngón 1,4,5 tay trái, tỷ lệ thươn  tích 30%. Anh Y P1 

ÊBan bị đa thươn , mẻ thân xươn  chày, tỷ lệ thươn  tích 10%. Vật tác động: Cứng, 

sắc bén.  
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Tại Bản kết luận  iám định pháp y về thươn  tích ( ổ sung) số 514/TgT-

TTPY ngày 03/5/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Đ, kết luận: Tỷ lệ phần trăm từng 

thươn  tích của anh Y S Niê như sau: Sẹo khuyết đa dạng chữ U vùn  thái dươn  

phải + Sẹo chéo cẳng tay trái ảnh hưởng thẩm mỹ: 13%; Sẹo chẩm trái + Sẹo chéo 

cổ vai + Sẹ  hôn  lưn  trái + Sẹo vùng mào chậu trái + Sẹo dạng chân chim cổ bàn 

tay trái: 09%; Đứt gân duỗi n  n I, IV, V tay trái: 03%; Đứt thần kinh quay: 26%. 

Vật tác động: Sắc bén.  

Tại Bản kết luận  iám định pháp y về thươn  tích ( ổ sung) số 515/TgT-

TTPY ngày 03/5/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Đ, kết luận: Tỷ lệ phần trăm từng 

thươn  tích của anh Y P1 Êban: Gãy thân xươn  chày can tốt trục thẳng, không 

ngắn chi: 11%; Sẹo cẳng chân phải: 08%; Sẹo mắt cá trong cẳng chân trái: 02%. Vật 

tác động: Sắc bén.  

Do có sự chênh lệnh kết quả  iám định thươn  tích tại Bản kết luận  iám định 

thươn  tích số 107, 108 với Kết luận  iám định pháp y về thươn  tích ( ổ sung) số 

514, 515, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M’ ar tiến hành trưn  

cầu  iám định lại. 

Tại Bản kết luận  iám định pháp y về thươn  tích số 555/C09C(Đ5) n ày 

07/6/2019 của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Đ1, kết luận: Anh Y S Niê 

bị sẹo vùng chẩm phải 01%, sẹo vùng tai - thái dươn  – đỉnh phải 11%, sẹo vùng cổ 

sau 01%, sẹo vùng mạn sườn trái 02%, sẹ  vùn  hôn  lưn  trái 01%, sẹo 1/3 giữa 

cẳng tay trái 08%, sẹo mặt sau cổ tay trái 2%, tổn thươn  nhánh thần kinh quay trái 

11%, đứt gân dạng duỗi ngón I, gân duỗi n  n IV, V tay trái đã khâu nối 02%. Tổng 

tỷ lệ tổn thươn  cơ thể tại thời điểm  iám định là 33% (Ba mươi  a phần trăm).  

Tại Bản kết luận  iám định pháp y về thươn  tích số 556/C09C(Đ5) n ày 

07/6/2019 của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Đ1 kết luận: Anh Y P1 

ÊBan bị sẹo mặt trước 1/3 dưới cẳng chân phải 08%, sẹo tại mắt cá trong chân trái 

01%, mẻ xươn  chày phải 01%. Tổng tỷ lệ tổn thươn  cơ thể tại thời điểm giám 

định là 10% (Mười phần trăm).  

Tại Bản kết luận  iám định pháp y độ tuổi số 655/C09C(Đ5) n ày 01/7/2019 

của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Đ1 kết luận về độ tuổi của Y T1 Niê: 

Căn cứ sự phát triển thể chất, sự cốt hóa của các xươn  tay, chân, khun  chậu, khám 

chuyên khoa và xét nghiệm, xác định độ tuổi của Y T1 Niê tại thời điểm  iám định 

(tháng 6/2019) là: Từ 16 năm 03 thán  đến 16 năm 09 thán . 
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Về vật chứng của vụ án: Cơ quan điều tra đã thu  iữ 01 con dao có cán dao và 

lưỡi dao bằng kim loại dài 43cm, lưỡi dao rộn  05 cm, mũi da  nhọn, do Y P Niê 

Krô dùn  để chém anh Y S Niê và Y P đã tự giao nộp cho Cơ quan điều tra. 

Bản cáo trạng số 70/CT-VKS-P2 ngày 15/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk truy tố bị cáo Y P Niê Krô về tội “Giết n ười” the  điểm n khoản 1 

Điều 123 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Y P Niê Krô đã khai nhận toàn bộ về hành vi 

phạm tội của mình như lời khai của  ị cá  tại Cơ quan điều tra và đún  như nội 

dung Bản cáo trạn  đã truy tố đối với bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk vẫn  iữ n uyên quyết định đã 

truy tố  ị cá  và đề n hị Hội đồng xét xử căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123; điểm  , s 

kh ản 1, 2 Điều 51; Điều 15; kh ản 3 Điều 57 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Y 

P Niê Krô từ 13 năm đến 14 năm tù.  

+ Về xử lý vật chứng và phần trách nhiệm dân sự trong vụ án: Đã đư c giải 

quyết tại Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2019/HS-ST ngày 14/11/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Cư M’ ar đã c  hiệu lực thi hành. 

 Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

truy tố bị cáo Y P Niê Krô về tội “Giết n ười” the  điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ 

luật hình sự là c  căn cứ, đún  n ười, đún  tội, đún  pháp luật. Tuy nhiên, mức hình 

phạt mà Kiểm sát viên đề nghị xử phạt bị cáo là có phần nghiêm khắc, bởi lẽ bị cáo 

phạm tội chưa đạt và có nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có nhân thân tốt, là 

n ười dân tộc thiểu số, trình độ văn h a thấp, sau khi phạm tội thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cá  cùn   ia đình đã tự nguyện bồi 

thường một phần thiệt hại ch  n ười bị hại và đư c bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo, bố mẹ bị cáo bị bệnh hiểm nghèo, thuộc diện hộ nghèo nên đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo với mức án thấp nhất.  

Kiểm sát viên tranh luận, đối đáp với Luật sư và vẫn  iữ n uyên quan điểm. 

Bị cáo, n ười bị hại không trình bày và tranh luận gì thêm; bị cáo, n ười bị 

hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cư 

M’ ar, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cư M’ ar, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Kiểm sát viên trong quá 
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trình điều tra, truy tố đã thực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụn , n ười tiến 

hành tố tụn . D  đ , các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

n ười tiến hành tố tụn  đã thực hiện đún  pháp luật. 

[2] Lời khai của  ị cá  tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay là phù h p với lời khai 

của  ị cá  tại Cơ quan điều tra, phù h p với lời khai của n ười  ị hại, nhữn  n ười 

tham  ia tố tụn  khác và phù h p các tài liệu, chứn  cứ khác đã đư c thu thập c  

tr n  hồ sơ vụ án. Như vậy đã c  đủ căn cứ pháp lý xác định: Vào khoảng 19 giờ 

ngày 09/12/2018, tại thôn N, xã Q, huyện C, vì muốn trả thù việc anh Y P1 Êban 

từn  đánh mình, nên Y P Niê Krô đã dùn  da  chém 07 nhát trúng vào tay, lưn , 

vùng cổ, vùng đầu của anh Y S Niê, mặc dù anh Y S không có mâu thuẫn gì với bị 

cáo.  

Tuy n ười bị hại không chết và chỉ bị tổn thươn  cơ thể 33% nhưng hành vi 

của bị cáo với thái độ côn đồ hun  hãn dùn  c n da  dài 43cm, lưỡi dao rộng 5cm 

liên tục chém nhiều nhát vào cổ, vùn  đầu của nạn nhân là những vùng trọng yếu 

của cơ thể c n n ười sẽ dẫn đến chết n ười, khi n ười bị hại bỏ chạy thì bị cáo còn 

cầm da  đuổi theo là thể hiện sự quyết liệt, phạm tội đến cùn , đồng thời n ười bị 

hại không chết là do chạy th át và đư c cấp cứu kịp thời. Như vậy, đã c  đủ cơ sở 

pháp lý để kết luận: Bị cá  Y P Niê Krô phạm tội “Giết n ười” đư c quy định tại 

điểm n kh ản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. 

Điều 123 Bộ luật hình sự quy định: 

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt  

tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

n) Có tính chất côn đồ;  

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của  ị cá : Hành vi phạm tội của 

 ị cáo Y P Niê Krô là rất n hiêm trọn , n uy hiểm ch  xã hội, đã trực tiếp xâm 

phạm đến tính mạn , sức khỏe của n ười  ị hại và  ây mất trật tự trị an chun  tại địa 

phươn . Vì vậy, hành vi phạm tội do bị cáo gây ra cần phải áp dụng mức hình phạt 

thích đán  và  uộc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội trong một thời gian dài thì 

mới phát huy đư c tác dụng cải tạo, giáo dục riên  và răn đe, phòn  n ừa tội phạm 

chung trong toàn xã hội. 

 [4] Về tình tiết tăn  nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 
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[4.1] Về tình tiết tăn  nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăn  

nặng trách nhiệm hình sự. 

[4.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cá  đã thành khẩn khai 

 á ,  ồi thườn  một phần thiệt hại và đư c bị hại làm đơn  ãi nại; bị cá  là n ười 

dân tộc thiểu số,  ia đình  ị cáo thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh kh  khăn;  ị cáo phạm 

tội thuộc trường h p chưa đạt. Đây là các tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

đư c quy định tại các Điều 15; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 3 

Điều 57 Bộ luật hình sự. D  đ , cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt 

để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. 

[5] Về phần trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:  

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 52/2020/HS-PT ngày 12/02/2020 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 

75/2019/HS-ST ngày 14/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Cư M’ ar về phần tội 

danh và mức hình phạt; các quyết định khác của Bản án sơ thẩm như về phần trách 

nhiệm dân sự và xử lý vật chứng không có kháng cáo, kháng nghị đã c  hiệu lực 

pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. D  đ , phần trách nhiệm 

dân sự và xử lý vật chứng tại Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2019/HS-ST ngày 

14/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Cư M’ ar đã c  hiệu lực pháp luật, nên Hội 

đồng xét xử không xem xét giải quyết lại. 

[6] Đối với Y T1 Niê c  hành vi dùn  da   ây thươn  tích cho anh Y P1 Êban 

với tỷ lệ 10%: Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi  ây thươn  tích, Y T1 Niê 

chưa đủ 16 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này. D  đ , 

Côn  an huyện Cư M’ ar đã ra Quyết định xử phạt đối với Y T1 Niê. 

 [7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cá  Y P Niê Krô thuộc diện hộ n hè  và c  

đơn xin miễn  iảm tiền án phí. Căn cứ điểm đ kh ản 1 Điều 12 N hị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ  an thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn,  iảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án phí và lệ phí Tòa án là 

thuộc trường h p đư c miễn nộp án phí hình sự sơ thẩm.   

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Tuyên  ố: Bị cá  Y P Niê Krô phạm tội “Giết n ười”. 

[2] Về điều luật áp dụng và mức hình phạt:  
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Áp dụn  điểm n kh ản 1 Điều 123; Điều 15; điểm  , s kh ản 1, kh ản 2 Điều 

51; kh ản 1, kh ản 3 Điều 57 của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt  ị cá  Y P Niê Krô 14 (Mười  ốn) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù đư c tính từ n ày  ị  ắt tạm  iam, ngày 20/3/2020.  

[3] Về án phí: Bị cá  Y P Niê Krô đư c miễn án phí hình sự sơ thẩm. 

[4] Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo, bị hại và n ười c  quyền l i, n h a vụ liên quan c  mặt tại phiên tòa 

có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Nhữn  

n ười c  quyền l i, n h a vụ liên quan vắn  mặt tại phiên tòa c  quyền khán  cáo 

Bản án sơ thẩm tr n  thời hạn 15 n ày kể từ n ày nhận đư c  ản án h ặc niêm yết 

Bản án h p lệ. 

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk;    (Đã ký) 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đ; 

- T.H.A hình sự Công an tỉnh Đ;  

- Cục THADS tỉnh Đ;                                                                             Y Phi Kbuôr   

- Sở Tư pháp tỉnh Đ;  

- Bị cáo; 

- Người TGTT;  
- Lưu hồ sơ. 


